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	Số: 1382/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN SƠN TÂY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện thu hồi đất của một số công trình và thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tây;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây tại Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 27/12/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6492/TTr-STNMT ngày 31/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Tây, với các nội dung sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch (Chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 (Chi tiết tại Biểu 04 kèm theo).
5. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022.

a) Tổng danh mục các công trình dự án thu hồi đất là 22 công trình, dự án với tổng diện tích là 182,1ha. Trong đó:

- Có 18 công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với tổng diện tích 7,26ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).
- Có 04 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022, với diện tích 174,84ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 (Chi tiết tại Phụ biểu 02 và Phụ lục số 03 kèm theo).
b) Danh mục các công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện.
Có 03 công trình, dự án không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, với diện tích 2,3ha (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo).
6. Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Trong năm 2022, UBND huyện Sơn Tây đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng 01 công trình, dự án (Chi tiết tại Phụ biểu 05 kèm theo).
7. Danh mục các công trình, dự án đã thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2022 (Chi tiết tại Phụ biểu 06 kèm theo).
8. Danh mục các công trình, dự án xin điều chỉnh thông tin (Chi tiết tại Phụ biểu 07 kèm theo).
9. Danh mục các công trình, dự án loại bỏ không tiếp tục thực hiện trong năm 2022 (Chi tiết tại Phụ biểu 08 kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm nội dung đăng ký danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Sơn Tây kiểm tra, rà soát hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sơn Tây, trình cấp có thẩm quyền xem xét đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; trường hợp có phát sinh công trình, dự án mới trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất theo quy định; trường hợp triển khai thực hiện thủ tục đất đai mà phát hiện công trình, dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa đúng theo quy định pháp luật đất đai thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét điều chỉnh quyết định cho đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), các Phòng Nghiên cứu, CBTH;
- Lưu VT, KTN (lnphong31)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Biéu 01

HAN BO TRONG NAM KE HOACH 2022 HUYEN SON TAY
W3-LBND ngdy}(..emu,w 2021 cria UBND tinh)

J e BDon vi tinh: ha
3 i ST N Dign tich phin thea don vj hinh chinh
STT Chi tidu sir dyng dit Mi ;{T}?qb thehi ‘ 3 -
- - . " dv Ju X Son Dung Xa Son Lip Xi Son Lién Xd Son Long Xi Son Mau X4 Son Maa X& Son Tin Xi Son Tinh
() 2) ) 4-3146) () C oz |l (©) ) (®) ) (10) (1 (12) (13)
[ AR e
1 Dt ndng nghigp NNP T 3638874 . e /i 3,960,758 4,465.01 2,803,42 4,589.23 3,869.48 3,848.96 3,094.92 4,829.57
Trong da: N et e
L1 |Dit tdng lia LUA N el B 8499 485 4129 119.34 62.48 113.02 7528 12571
Trong d0: Ddt chuyn trdng hia masc L Ty ™ | - s0r9 84.99 J8.53 47.29 119.34 62.48 113.02 75.25 125.71
1.2 |Dat 1wong ciy hang nam khic 1INK 1,255.37 4218 65.78 179.86 248.76 53.53 278.55 146.02 171.95 68.14
13 |Ddt 1edng ciy tiu ndm CLN 9,643 85 69227 1,799.43 880.21 1,052.02 1,159.42 68352 1,167.24 69988 1,509 84
14 |Datrimg phong ha RPI 17,110 87 2,792.18 1,069 05 2,678.07 718.05 3,013.95 2,040 54 1,011.70 1,225 86 2,561.47
15 |t ring dic dyng RDD
16 Dt rig sin xuit RSX 7,640.23 1,340.01 94101 678 20 73730 24294 804.33 1,41094 921,98 563.52
Trong do: Ddt ¢ rimg san xudi ld rimg 1ie phién RSN 2,302.52 807.66 30.60 17275 456.83 78.07 188.66 398.25 61,48 108.22
L7 [Ba1 nuai irdng thiy sin NTS 1.02 0.49 012 0.05 0.03 004 029
1.8 |Dat lam mudi LMU
1.9 |Datnang nghiép khac NKH
b Bt phi néng nghigp PNN 2.137.05 168.27 553.01 176.47 271.80 246.28 93,14 217.85 244.48 165.75
Trong do:
21 |Ditquéc phong [ 600 332 268
22 |bdian ninh CAN 3.86 056 010 020 3.00
23 Dat khu cong nghigp SKK
24 |t cum cong nghidp SKN
5 Bit thuong mat, dich vy T™MD 0389 078 0.0 009 0.0l
26 DYt co sa sin xudt phi ndng nghiép SKC 455 048 4.07
27 |Dhisu dung cho hogt ddng khoang san SKS
28 [Ddnsan xudt vt ligu xiy ding, bam dé gdm SKX 1 60 1.60
29 |0k phat idn ba thig cp qubc gia, cdp tinh, edp huyén, cp xi DHT 1,400 25 97 88 43749 108.29 214.12 178.78 24.75 114.43 152.27 7224
f'rwy_dc)
- Dt giwo thong DGT 45121 40.68 11345 44 66 2987 5631 16.72 52.99 67.03 29.50
- Dt thuy lgi DTL 1105 0.20 073 069 097 094 031 532 013 1.76
- Dit xdy dyng co s van hod DVH 047 0.40 0407
- Dit xiy dung co 5o y 1 DYT 151 049 167 008 030 024 016 016 021 020
- Dat xay dung co 50 giao dyc - dio 3o DGD 2384 085 554 1.64 156 2.20 186 427 212 280
- Dit xiy dung co s thé duc - thé thao DTT 126 083 3.44 094 0.28 0.76 059 0.21 021
- Dt cong trinh nang lugng DNL 83402 4062 306,37 5572 166 39 115.16 001 40.58 77.54 3163
- Dat cang trinh buu chinh vién théng DBV 1.05 0.02 051 0.04 023 0.02 002 018 003
5 Dit xdy dung kho du 1rit quéc gia DKG
- Bt di tich lich si7 - van hoa DDT 006 006
- Dat bai thai, xir ly cht thai DRA 1.24 0.48 0.76
- Dit ca s 16n gido TON
- Dat lam nghia trang, nghia dia, nha tang I, nha hoa tang NTD 66.09 14.19 487 546 13.09 342 491 10 50 430 535
- Dt xiy dung co sa khoa hoc cong nghé DKH
- Dt xay dung co 5o dich vy vé xa hdi DXH
- Dit chy DCH 0.45 045
210  |Pdt danh lam thang canh DDL .
241 |Pdi sinh hoat cang dbng DSH 259 020 0531 023 045 021 022 015 017 043
212 |t khu vui chos, giai tri cng déng DKV
213 |Pdi & i ndng thén ONT 20216 1535 7045 1491 922 14.94 1191 2584 2003 19.51
214 [P o rai da thi oDT
215 |Dit xiy dyng tr st co quan TSC 15.38 036 348 051 059 0.58 0.43 791 081 069
216  |Di xdy dung tou s cia td chirc su nghidp DTS 1.52 084 0.02 064 0.02
217 |Bhtxiy dymg ca s ngoai giav DNG
218 Pt tin nguimg TIN
219 |Bhiséng, ngos, kénh, rach, sudi SON 48586 49.70 3552 5233 36.17 51.75 55,63 6587 6542 1287
220 |Bit co mit nuse chuyén ding MNC 11.96 1.03 020 008 1065
221 |t phi néng nghiép khac PNK 043 0.43
3 DAt chira sir dyng CSD 37.89 2.05 1.18 9.56 2.46 5.61 1.53 0,60 10.70 4.19








Biéu 02

KE HOACK\THU 101 DAT NAM 2022 HUVEN SON TAY
en theo Quydt dih sz | L /0D-UBND ngdﬂ..‘.”rhdnglz&m 2021 cvia UBND tinh)
e i 2 Dom vj tinh: ha
i . - Dign tich phiin theo dow vj hanh chinh
™ Ci tidu i dyng Okt . | Thaeditn )["P [/ XiSonBus | X SonDung | XaSomlép | Xi Son i | Xison L_ngul XaSonMiu | XaSenMia | XiSonTan | XiSon Tinh
(1 [E] h AN ?ﬁ-(suojd' / (5) (6) ) {8) ) (19) (1) 12 (13)
1 |pdinbngnghigp L Wn L Ld T a2 [ e | e 030 0.20 29.22 18.91 005 |
O . L o | ® s o
11 |ba trong loa - B LUA 262 0.76 0.30 0.23 0.03 1.30
Tnmg d6: Bt chuyén irdng lua mrdc B e 262 0.76 0.30 0.23 0.03 1.30
it rng ciy hang nfim khac - ~HNK 18.22 4.92 001 0.04 003 0.10 8.94 418
4t rng cdy lau nam CLN 60.76 21.92 177 892 023 0.23 0.10 1195 959 005
Bit rimg phéng ho RPH 014 004 0.10
y Dar n‘m;_dac dung RDD
1.6 |Pét rimg san xudt - RSX _ 26.53 6.25 320 5.00 0.01 . 103 504
_|rrong di: b cd rimg san xudt ti rimg tw nhién RSN 060 060
17 |Bét nudi tréng thiy sin NTS 028 027 001
18 |Dit lam mudi LMU
19 |Bit néng nghiép khic o NKH
2 (D&t phi nbng nghigp __PHN 59.25 7.19 6.63 10.08 0.07 0.02 8.59 26.67
Trong dd:
21 |Paquoc phong
22 |Patan ninh
23 |Pht khu cong nghiép
__2 5 Pat com cong nghiép
25 (B thuang mei, dich vy
6 Dal ca sd sdn luﬂrphl néng nghiép ol -
27 Dat six dung cho hoat dong khodng sin
28 |0kt shn bt vit héu xiy dung, lam db gﬁm . § - o e
29 Dit ||I|lt tnén ha llng Lip qu.. g, dp tinh, clp |II.II___I_: B [69 - 0.25 ) 1.13 008 0.01 017 005
|- Tmu! i B - .
- Bﬁ  giao thang DGT 0.90 0.20 0.39 008 L 0.0l 017 0.05
L= Pt thuy 1ul| DTL
e Dal xay dung ca s vin hoa DVH
- Dét xdy dung co sa y e DYT
- |t xiy dyng co 59 gido dys - dao tao Deo o .
_— [3H] xay dung co sa llu': due - thé thao IZI'I"I:w :
- Bﬂl r:onu teinh nang lu'qmg o : DNL o [t} 071 ) i
o . o I)al 1 cony trinh buru chinh wen lhon:m N DBV - )
- Bal,"r dyog kho d i qubc g DKG_
2 Bat di tich lich s - véin hoa DDT
= Dal bar thm xu ly chat thai DRA ™ :
- Dit ca 84 ton gido o TON i
- Dit lam nghia trang, nghia dia, nha tang 18, nha hod tang NTE'_ 0.08 005 0.03
- |Pitxiy dung co'si khoa hoc cong nght DK
o [Pty dung co sd dich vu vé xi b1 DXk
- |pdiche - ] £CH
| Bét danh lam thing canh S DL )
Ditsinh host cong dbog oS | )
016 | 048 0w 001 0.40
it x y.&ung tru s& ciia 18 chire su nghiép . T | ) .
Bt xidy dyng ca sa ngoai gim’ . ___; B —__“_ —— — ) :,_- - _j _:_J_.-_. :
it lln nguﬂng‘_ o e - o . ]
DiL song, ngoi, kénh, uch sudi 56.44 6,78 502 1000 8.02 26,62
Dét c6 mfit nude chuyén ding o ) B o e
Pit phi nong nghiép khac } N =l 1 - o
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L UKE HOACH CILOVEN MUC DICH SU DUNG DAT NAM 2022 HUYEN SON TAY
=" (Kom then Quydt dinhsd N . /OB-UBND ngay }(..rkdng../)@m 2021 cia UBND tinh)
i Jl BDam v tinh: ha
Dign tich phiin theo don vj hinh chinh
STT Chi tigu sir dyng dit )
i Som Bua Xi San Dung X Son Lip Xi San Lién Xi Son Long Xi Son Mau Xii Son Mua Xi Son Tan XiSon Tinh
(1) (2) = 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Nerdd BE 2

1 Dt ndng nghigp chuyén sang phi néng nghigp NNP/PNN - ™ 34.12 11.29 14.37 032 0.36 024 2934 1938 0.10

Trong da:
11 Dt 1rdng loa LUA/PNN 262 076 030 023 003 1.30

Trang dé: Ddi chuyén trdng hia meéc LUC/PNN 262 076 030 023 0.03 1.30
12 Dt tréng céy hang nam khac HNK/PNN 18 47 492 001 004 0.03 010 900 433 0.04
13 Dat tibng cay lau nam CLN/PNN 61.52 21.92 m 910 028 029 0.18 12.01 9.91 0.06
1.4 [3H] rung phong ho RPH/PNN o014 0.04 010
[ Dit 1img dac duny RDD/PNN
16 Dit rimg san xudt RSX/PNN 26.53 625 320 5.00 00l .03 5.04

Trong d6: Bt co rimg sdn xudt 1 riny (i nhién RSN/PNN 0.60 060
1.7 Dat nudi trong thiy sin NTS/PNN 028 0.27 0.01
18 Dt fam mubi LMU/PNN
19 DA ndng nghiép khiac NKI/PNN
2 Chuydn a8i co clu sir dyng ddt trong ndi b dde ndng nghigp

Trong dd:
2.1 Dt 1dng lba chuyén sang dit irdng cdy liu ndm LUA/CLN
22 Dat rong lia chuyén sang dit 1rong ning LUA/LNP
23 Bl trdng lia chuyén sang dat nudi Lbng thuy san LUA/NTS
24 Dt tréng loa chuyén sang dat lam mudi LUA/LMU
25 DAt trbng edy hang ndm khac chuyén sang dat nudi rong thuy san HNK/NTS
2.6 Dit tréng cdy hang ndm khac chuyén sang dat lam mudi HNK/LMU
pid D4t ring phong hd chuyén sang dit ndng nghiép khang phii la rimg RPH/NKR™
28 Dt rieng dic dung chuyén sang dat ndng nghiép khang phai 1 rimng RDD/NKR™
29 DAt rimg sin xudt chuydn sany dit ndng nghiép khdng phai 1 rimg RSX/NKR™

Trong dé: Bt cd rimg van xuct 1 rimg t nhién RSN/NKR™
3 it phi ndng nghigp khang phai la dit & chuyén sang ditt & PKO/OCT

Ghi chii: - (a) gdm ddi san xudt nong nghiép, ddt mudi trdng thuy san, ddi lam mudi va ddi ning nghigp khdc.

- PKO la adi phi néng nghi¢p khong phai Id ddi o.








Biéu 04

UA SUDUNG VAO SU DUNG NAM 2022 HUYEN SON TAY
20-UBND gy 34 hing . Lusm 2021 ciia UBND tink)

Pan vj tinh: ha

Chi tiéu sir dyng akt

Dign tich philn theo dom vj hanh chinh

Xa Son Dung Xa Son Lip Xa San Lién

X Son Long

X Son Mau

Xa Son Mua

X Son Tin

X# San Tinh

(2)

!l_‘l néng nghip

I’rong da:

] Dit 1mn! lia
Trang da: Bt dmyén lgri'g liia mnh‘
E)ét 156_@& cdy hang nam khic

5) (6) &)} (8)

9

(10)

(tn

(12)

(13)

Qﬂt tréng cdy ldu nam

it rimg phéng hd

| Bétr rimyg dac dung

6| DAt rimy san xudt

1 rong ds: Bt cd rimg san xud 14 rimg tyr nhién

Dit nudi lrén;, thily san

Dnl lam mum

DAL ndng nghigp khic

pat phi néng nghigp

6.40

0.30 1,00 3.33

1.77

.'nmg dd
Bll quoc phéng

Dat an ninh

Dt khu cng nghiép

But t cum cong nghlép

lr:m&d’d

Dt thuomg migi, |l1ch v
Dt co sa sin xudt phi néng nghl:p _
DAL s dyng cho hoat déug klmhuﬁ sin

bt sdn xuht vt ligu xa

dung, 1dm ALY 5&m
i phﬁl mén lun liuu <l gc

Ii ‘ll.l

g, c‘p tinh, c‘[l.hugé ,c&l‘ xl

. Bai‘b_molhoug o
N Dal thuy lgi

0.30 1.00 333

177

L Dal cdng winh nang |IIUTI],
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Pat chg

il a I:al ndns thén
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E_)_él_ song, ngoi, kénl_\_. _rgch. sudi

0 Pt c_:é mdt nude chuyén gdng

Dir phi néong nghiép khac








Phu biéu 01

DANH MUC CONG TRINH
(Kém theo Quyét dinh s6 13

HOI DAT NAM 2022 HUYEN SON TAY

Vi tri trén ban

Dur kién kinh phi bdi thwong, hd tro, ti dinh cr

" do dja chinh Trong d6
Bign 5 (tor bin dd sb z
gu | LORAOUEtnG; | tich | Dl o oo Téng . . VO | ohi chi
didn OH | (deweap 33}t o vitan han 05 rign | B | Ngan | VB | Ngap | KRAC
(ha) i s - sdch Sl sach sacki (Doanh
hi¢n t'}-‘“g‘ SiK dong) | Trung | 7 cip ©__|nghiép,
dung dat cap xa wong tinh huyén capxal = <
tro...)
(7)=(8}+(
(1) (2) (3) 4 ) (6) 9+10)+ | () “) (19) | dn | (12 (13)
(11)+(12)
Quyét dinh s6 1353/QD-UBND ngiy
£ 17/8/2021 cua UBND huyén Son Tay vé
p pEesionRstls |y | e [0 L0 DORNER | i aitiehink basing k)f: hoach vén ddu | 6,000.0 6,000.0
Trung tim huyén Son Mua . & s G s
tu phét trién ngin séch huyén quan ly nim
2021
Dutmg Ming Nghi quyét sb IS/N?-HBND ngég( ~
i~ Nube T& 1213 BDLN 27/7/2;02.1 cha HPND xa Scm Loﬁng Ve‘Vlf_!C
2 Pép (doan néi 0.30 [ xa Son Long i S:O’n Dung Quyét dinh chu truong dau tu cong trmh’: 400.0 400.0
.z ’ Pudng Ming Ling — Nudc DPop (doan ndi
ti€p) tiép)
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Vij tri trén ban

Drr kién kinh phi bdi thudng, hd tre, tai dinh cu

" dd dia chinh Trong dé
Dign (t bin d sb Vi
- n < 5, - A ul ] . @:
Stt Tén cong trinh, tich mw_.. m.ﬂ::: thira s6) hodc vj Chi trwong, quyét djnh, ghi vbn Tong Nodn Nodn khac | Ghichi
dir dn QH (deéncapxii)| . . bin d . g Ngiin g Ngin
(ha)) :_.m..o: nco Qﬂ&: siach cely sich |° o |(Doanh
hi¢n Hmm.:_m sir don Trung | 53¢ cip ACR | nghiép,
dung dit eip xa tinh . |cap xa x
ung p wong huyén hé
trg...)
Quyét dinh s 1318/QP — UBND ngay
S
¢ |Nhavanhéathén {00 | s oo Dung | BBLN xa Son | V'SC PO SUPE K& NIOACH Yo Ngdn "8 300 30.0
Ka Xim uong va von trai phieu Chinh phil thuc hign
Dung . ia £ oa
Chuong trinh Muc tiéu quoc gia xdy dung
néng thén mdi ndm 2016
Quyét dinh 55 1318/QD ~ UBND ngay
5 ~ n A
Nhi vin hoa thd Thira 174,16 5 Euohﬂwmm_m nﬂmm MWM_WMF__WM:%MM%&H”
7 [NMdvinhéathén | o o | 5 gon Dung | BBLN xi Son | Voc 0o SURE KE hoach von ngan "E 1 s0.0 50.0
bik Trén uong va von trai phiéu Chinh phn thyc hién
Dung . i P
Chuong trinh Muc tiéu qubc gia x4y dung
ndéng thén méi ndm 2016
Quyét dinh s6 sb 2100/QD — UBND ngay
Nha sinh hoat Thira 398, tir 9 | 28/10/2016 cta Cha tich UBND huyén Son
8 |cong dong thon 0.10 | x@SonLién | BDLN xi Son Téy vé viéc phé duyét 100.0 100.0
Tang Tong Mila Béo cdo kinh té kg thuit Céng trinh: Nha
sinh hoat céng déng thon Tang Tong
Quyét dinh s6 2101/QD — UBND ngay
Nha sinh hoat Thira 50,51; t& | 28/10/2016 cira Chii tich UBND huyén Son
9 jcéng dong thén 0.13 | xaSonLién | 13 BDLN xa Téy vé viéc phé duyét 130.0 130.0
bik Poa Son Mua Bio c4o kinh t& k§ thuit Céng trinh: Nha
sinh hoat céng déng thén Pak Doa
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Vi tri trén ban

Dir kién kinh phi bdi thwong, hd tre, tii dinh cu

‘n dd dja chinh Trong dé
Dign (t& bin 03 s Va
- ~ 3 . - X L 1 on
Stt Tén cong trinh, tich —w? .M.n:.. thira s8) hojic vj Chi truong, a:wmn djnh, ghi vin Hm:n Nei Nein khic Ghi ¢
dy dn 0N (dén cap xi) A . 3 gan Ngin g Ngin
(ha) tri trén bin do 3..&: sich : sach (Doanh
hig¢n trang sir dén Trung mmnr chp m»..mn__.. nghiép,
dung dit cdip xa wong tinh huyén capxal s
trg...)
L Quyét dinh s6 1318/QD-UBND ngay
Nha m%_a _:mmﬁ 510 BBLN g | 30/6/2016 cia chi tich UBND huyén Som
13 |C2NB CONEENAR 14 05 | x& Son Muia ; Tay va vén teéi phiéu Chinh pho thuc hign | 20.0 20.0
Huy Ra Lung Son Mua . i n Lo s
v E Churong trinh muc tiéu Qudc gia xdy dung
(Huy Em) nong thén moi nam 2016
Quyét dinh s6 1959/QP-UBND ngay
NghTa trang nhiin . |To 10 BDLN xd | 24/10/2018 ciia UBND huyén Son Tay vé
4 din x4 Son Mia .12 x3 Son Mia Son Mua viéc phé duyét bio céo kinh 1& k¥ thudt cong 300.0 300.0
trinh: Nghia trang nhin din x3 Son Mua
Quyét djnh s6 394/QD-UBND ngay
5 29/3/ ¥ 0t BND huyé
Nba vin ha thon mindbhien | 20 ok hosvin dh e i
15 |[ra cay (nay 1a 0.08 | xiSonTan | trang sit dung yVveVIsC B A 1B 80.0 80.0
e A A P S sach trung wvong thue hién Chuong trinh
thén Bédi Mau) dat xa Son Tén o PR u A .
muc tiéu qudc gia xiy dung néng thon méi
ném 2017
Niéing cAp hé r4 Thira 582, 16 m% h,_ wmoﬁ“_m - ww_mwww-ﬁmw% M&a
16 |Nangeaphorac | e | yaSonTén | BBLN xaSon | o0 7o 0 S0E Juyen Son 2ay ¥ 200.0 200.0
x# Son Tén R viéc phé duyét bio cdo kinh té-k¥ thuét cong
Tén ~ A A ~ -
trinh: Néng cap ho rac x& Son Tan
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Phuy biéu 02
DANH MUC CONG T

(Kém s0]

e

Tén cong | Dia diém | 2"

h -
Stt | trinh, dyr «mmz nmw Mn_” WE lhu‘m: 7 Chura Da Chua Ly do xin tiép tuc thiye hién trong nim 2022 Ghi chad
4 " na p 5. 3. ; 4
n xd) tha) | Luey| ho —hoi thu hoi | giao giao
(RPH)
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7 (8 9 [ o (1) (12)

I/ Cong trinh thude ngudn von ngan sach nha nwée

II/ Cdéng trinh ngoai ngéin sich

TAt ca céc hang muc thu hdi dat déu da hoan thanh
viée do v&, diéu tra ngudn gbc dat, kiém dém, 1én
phuong an dén bu va niém yét c6ng khai, tuy nhién
do trong ndm 2021, UBND tinh Quang Ngii c6
Quyét dinh sb 26/2021/QD-UBND ngay 18/6/2021

e bii bo 2 n:«wﬁ dinh sb 49/2017/QD-UBND ngay
Bua, Son _m\m\mo: va sd _q_...momo\mww.fwzo._._mwz 21 mmbowo
Mua, Son | 50.53 | 1.00 24.74 | 25.79 50.53 | V& ban hanh quy dinh mt df don gid cdy trong dé Céng vin sb
Efungs, Bom thyc hién <,_nn @o_ H._E&:m rr_, nha HEH.B :.Eh:o_.mmp 6849/UBND-NNTN
Tan ap dung trén dia ban tinh, viéc :H.Q bd DE\Q dinh ngay 08/11/2018
trén da gy khod khin cho chi dau tu doi vdi cac
hang muc Chu du tu da niém yét phuong an dén b,
phai diéu chinh/thdng nhét lai vé& don gia cay tréng
din dén cong téc thu hdi dat va cac tha tuc xin thué
dét ctia dyr an bj kéo dai, cham tién do hon so véi ké
_ hoach.

Cong trinh nim trong
) KHSDD 2018B

Thay dién S theo
bik Ba

Téng cong 50.53 | 1.00 | 0.00 | 24.74 | 2579 | 0.00 | 50.53

A







Phu biéu 03

bu, gidi phéng mat bing nén cham tré trong
cong tac thu hdi dit, anh huong dén tién do
cuia ca dur 4n.

DANH MUC NAM 2019 XIN TIEP TYC THY'C HIEN NAM 2022 HUYEN SON TAY
(K i34 w &OD-UBND ngay %...thing. 1 2niim 2021 ciia UBND tink)
N\ & rolh a6
Tén cong | Dia diém _Wn..w.__ . mi \
Stt | trinh, dw | (@én cdp OH w& H__,M_m Pathu | Chua | Pa | Chua [Ly do xin tiép tuc thwe hién trong nim 2022 Ghi chii
in xd ua phong 3. 2. . .
) ) |@uey| ne hdi | thuhdi| giao | giao
(RPH)
(D (2) (3) 4) (5) (6) (N (8) 9) (10) (an (12)
I/ Céng trinh thudc ngudn vdn ngan séch nha nuéc
II/ Céng trinh ngoai ngan sach
Dur an da thyc hién xong 98% cdng tac thu
hdi dat, da hoan thanh thi tuc trinh UBND
tinh xin chuyén myc dich sir dung dét va cho
Thiv dien | X3 Son thué dét déi véi hang muc long hd. Dién tich | Céng trinh nim trong Nghj
1 S «ﬂ_.w._ C Lip, xa 45.18 | 0.23 4425 0.93 | 17.68 | 27.50 | con lai chua thu hdi & hang myc Puong day quyét 32/2018/NQ-HPND
on Son Tinh 22Kv gap kho khin trong cong tac chi tra dén ctia KHSDD ndm 2019
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Trong d6

Tén cong | Dja dibm | D& | | Dht
Sttt trinh, du am,.z n.mw tich U.E nmg Pathu | Chua Pi Chua |Ly do xin :mv tue thyre hign treng nim 2022 Ghi chit
4n xd) on la | phong hdi  [thuhdi| giao | giao
tha} 1 (LUC)| ho
(RPH)
- Khé khan trong céng téc x4dc minh ngudn
gbc sur dung dit: Do omu sai v do bao trong
Dur dn GCNQSDD coa cic hé gia dinh, ¢4 nhan so .
,:wE\ dién xa Son eNQ véi ﬂm &n tran mo mmr.q dung wmw Oo:m trinh ndm trong Nghj
3 ! Dung, x3 | 38.00 | 0.50 355 250 | 355 2.50 . N . A ope o | quyét 32/2018/NQ-HPND
Thugng Son Miia - Khoé khin trong cng tac chi trd dén ba m_m_ cia KHSDP nam 2019
Son Tay phéng mét bing: Do viéc mua bén, chuyén
nhugng dat dé ddu co ciha mot sé c4 nhan khi
6 dy 4n trién khai.
Téng cong 12431 | 0.73 0.10 81.51 42.80 | 53.18 [ 71.13

313








Phu

biéu 04

Vi tri trén ban dd dia
chinh (t& ban db sb, thira

STT|Tén ¢ong trinh, dir an s0) hoic vj tri trén ban dd Chii trwong, n:wm,n dinh, ghi von Ghi chi
hién trang sir dung dit cip
XA
(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7)
I/ Danh muyc cong trinh, dy 4n phai thu hbi dit
Quyét dinh s6 1699/QD-TM ngay 26/7/2021 cia Bo
N N PN &:m tham muu vé viée phé duyét thiét ké k¥ thuat va du
1 NMW:MFMMWMWWMJWM.._W oﬁw_ow_ Mwﬂm: S 2.00 x3 Son Bua To 5 BDLN xi Son Bua todn céng trinh goi thdu C4 (CAu Nude Bua-
b Sh , Km144+904,28)
Dy én dau tu xdy dung dudmg Truong Son Déng
Béo cdo sb 75/BC-UBND ctia UBND x4 Son Lép ngay
2 |Tru so lam viée cdng an xa Son Lép 0.10 xa Son Lép T 7, BDLN x4 Son Lap | 08/9/2021 vé viée ding ky danh muyc cac céng trinh, du
an vao ké hoach sir dung dat giai doan 2021-2025
3 |Trusd lam viée c¢dng an xa Son Mau 0.20 xa Son Mau Ban &0»:_013 trang w.: ding
dat xa Son Mau
Tbng cong 2.30

11








Phu biéu 05

v £ vn ok ,_Jm.:_m dién | Dir kién
TT Tén cong trinh M_” _c% M._He tich dit ddu | thoi gian Ghi chi
E gid (m2) | thwe hién
Quyét dinh s6 63/QD-UBND ngay 17/01/2018 va Quyét dinh
Khu din cu Dong Ba Céu va Khu din 56 73/QD-UBND ngay 18/01/2018 ctia UBND tinh Quang
1 |cu B19 thuge xd Son Dung, huyén Son xa Son Dung 140 18,971.0 2022 Negai vé viéc chuyén muc dich sir dung dét va giao dit cho
Tay BLQ DA DTXD&PTQD dé xdy dung khu déan cu Pdéng Ba
Chu va Khu dén cu B19
Tdng cong 18,971.0

11







Phu biéu 06

DANH MUC CONG TRINH,

I DAT XIN TIEP TUC THUC HIEN GIAO PAT TRONG NAM 2022 HUYEN SON TAY
1% FR/OD-UBND ngay 3{....thing.. T 2nam 2021 ciia UBND tink)

. N . .
: Qﬁ&\%a Tinh —:w__ giao

Ly do xin tiép tuc thire hién trong

Stt | Tén cong trinh, dy dn Bibuops Pi Chia nim 2022 Ghi chi
thu hdi | giao giao
(1) (2) (3) 4 (5) (6) @) (8) 9 (10
St s vt b e ety o Cong trinh di thye hién xong cong tac | Cong trinh nim trong KHSDD 2018BS
1 :mm H%%. _.%:m 1N CO | & Son Mua| 035 0.35 035 | thuhdi dit, dang hoan thién héso | theo Cong van sé 3403/UBND-NNTN
SRS P trinh giao dét ngay 14/6/2018
i x4 Son Cong trinh da thuc hién xong cong tac
y |BoupdiEn 0N Ky o | mo1 | won 0.01 | thuhdi dét, dang hoan thién hé so | Cong trinh ndm trong KHSDP nam 2018
Ha Tang, thén Go 1.4 . . P
Son Dung trinh giao dat
- , Cong trinh da thuc hién xong céng tic
3 |Puong dign 0.4kV xém 1 oo Bual 0.01 0.01 0.01 | thu hdi dit, dang hoan thién hd so | Cong trinh nim trong KHSDD nim 2018
ong Lip KDC s6 4 : . %
trinh giao dat
Tong cong 0.37 0.37 0.00 | 0.00 | 0.37
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4N\DIEU CHINH THONG TIN TRONG NAM 2022 TREN PIA BAN HUYEN SON TAY
< il
2 3 {55 LOD-UBND ngay . K]...thang 4. &uiam 2021 ciia UBND tinh)

Y
STT |Tén Céng trinh, dwan| ¢ Diéu chinh té ban dd Ly do xin diéu chinh GHI CHU
(dén cap x4&) hoach
(ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7
ba duge UBND tinh phé duyét
% Son i T ban d6 s6 01, BDLN | Céng trinh dang ky KHSDD BS nam 2021: Cau Son | diéu chinh, bd sung cac cong
| Céu Son Miia va xm. Qw_ 3 Ha 3.0 x4 Son Dung va to ban | Mua va dudng vao 2 dau cdu, dién tich 3,0 ha; t& ban trinh, dir 4n vao Ké hoach str
dudmg vio 2 diu cAu ,s% e : dd 56 10 BDLN xa Son | db dia chinh sé 7, xa Son Mia nay didu chinh lai dung dit nim 2021 tai Quyét
ung Miia théng tin to ban dd va dia diém xdy dung cong trinh. | dinh s 279/QD-UBND ngiy
26/4/2021
T A kh Cong trinh dang ky KHSDD nam 2020: Sin vén dong
saibianhe i aunr T 1 Tér 1 BDLN xd Son | trung tim huyén, dién tich 3,0 ha; to ban dd dia chinh
2 |lién hgp van hoa, thé xa Son Dung 2.00 F ;s o e
——— Dung s0 2 (ty 1& 1/2000) nay diéu chinh lai théng tin vé tén
HOSHDER cong trinh, dién tich va t& ban dé
5 Son L Cong trinh dang ky KHSDD nam 2018: Dang ky dia
; |Pudng dién 0,4kV khu xs..w mm m%m 001 | To10BDLNxi Son | diém xi Son Dung nay didu chinh dia diém tai xa Son
Ha Tang, thén Go La Dun on ' Dung Dung va Son Long va ding ky bd sung t& ban d6: Tor
une 10 BDLN x4 Son Dung
.Hw:_n cong 5.01
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Av7 o N
DANH MUC CONG L4y A
Ve Oy

Ov.z #\2}.

it

1

}

AM 2019 KHONG THU'C HIEN LOAI BO TRONG KE HOACH SU DUNG DAT
& §&op-usnD ngay. &]...thang §2...nam 2021 ciia UBND tinh)

\

I T T

7
i

Kﬂl trén ban do

dia chinh (t& bin

ks = = 3 2
L Dién tich|  Dia diém db sb, thira sb) . g o .
Stt |Tén cong trinh, dur 4n OH (ha) Em\: na..h xd) e brisiin Chu truong, quyét dinh, ghi von Ghi ch
bin dd hién trang
sir dung dit cAp xa
(0 (2) () (4) (3) (6) (7)
QD s6 69/QD-UBND ngay 17/01/2018 ciia UBND
huyén Son Tay vé viée diéu chinh ké hoach vén diu tu
I |Dap A Rong 1.00 xd Son Mua TS BBLN cdng trung han giai doan 2016 - 2020 thudc Chuong
trinh muyc tidu qudc gia giam nghéo bén vimg trén dia
ban huyén Son Tiy
. f e Quyét dinh s6 1766/QD-UBND ngay 17/9/2018 ctia
2 M%H__m m..:m:m ubio Qiend | e xa Son Lap T6 6 BDLN  |UBND huyén Son Téy v& viée bd sung kinh phi cho cic
R don vi d& thyc hién Nghi quyét s 02/2017/NQ-HDND
QD sb 69/QD-UBND ngay 17/01/2018 ctia UBND
Sin van done ki Son huyén Son TAy Vé viéc diéu chinh ké hoach vén dau tur
3 LA HHRRE 0.40 xa Son Lip Té 10 BBDLN cong trung han giai doan 2016 - 2020 thudc Chuong
2 trinh muc tiéu qudc gia giam nghéo bén vimg trén dia
ban huyén Son Tay
i . e Quyét dinh s6 2019/QP-UBND ngay 30/10/2018 ciia
4 |Trudmg THCS Son Bao | 0.0154 xi Son Bao Torsh 7 UBND huyén Son Tay vé viée phé duyét BCKTKT
Tong 2.16
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